[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH
CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN- NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊM VÁC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19 ĐỢT  VÉT
NGÀY 21/6/2021

	70
	Nguyễn Thụy Phượng Uyên
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1976
	398338837
	phuonguyen.thtantap@gmail.com
	300804121
	 
	4896020006
	Ấp Tân Thành, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	71
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1986
	345777769
	thanhthao.tanhoa@gmail.com
	301231207
	 
	8009007112
	Ấp Tân Chánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72
	Vũ Thị Thanh Thảo
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1989
	393905341
	 
	301277186
	 
	8012074024
	Ấp Tân Tân Chánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1992
	377183676
	 
	301409626
	 
	8014070117
	Ấp lộ Đá, xã An lục Long, Châu Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1970
	768776848
	 
	300763004
	 
	4896019978
	Ấp Tân Thành, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	75
	Nguyễn Thị Ngọc Thi
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1977
	938706185
	 
	300839247
	 
	4801004370
	Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	76
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1978
	373810870
	 
	300942162
	 
	4803014389
	Ấp Tân Chánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	77
	Đỗ Thị Phương Lan
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1978
	975688454
	 
	300929892
	 
	4801004363
	Ấp Tây, Đông Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	78
	Ngô Thị Thu Hà
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1970
	776538706
	 
	300674460
	 
	4896020685
	Ấp TânChánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	79
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1988
	814706127
	 
	301258796
	 
	8011092690
	Ấp Tân Chánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	80
	Phan Thị Kim Huệ
	Nữ
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1976
	798910776
	 
	300894963
	 
	4896020005
	Ấp Tân Chánh, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	81
	Bùi Thanh Lion
	Nam
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1989
	328894307
	 
	301288665
	 
	8011092664
	Ấp Bắc, Đông Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	82
	Nguyễn Văn Sáng
	Nam
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1969
	836431551
	 
	300673845
	 
	4801004444
	Ấp Tân Thành, Tân Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83
	Đào Trung Kiên
	Nam
	Giáo viên
	 
	Trường TH Tân Tập
	1979
	975678454
	 
	300968788
	 
	4801004364
	Ấp Tây, Đông Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



